
TT MSSV Mã lớp Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

1 05QT2C Nguyễn Thị Thanh Tuyền

2 05QT2C Ngô Thị Ngọc Quyên

3 05QT2C Nguyễn Thị Ý Vy

4 05QT2C Trần Thị Bảo Châu

5 05QT1C Nguyễn Thị Thu Ngà

6 04QT1C Phạm Thị Ngọc Huyền

7 05QT2C Nguyễn Hoài Nam

8 05QT2C Nguyễn Thị Thu Sương

9 04QT3C Phan Thị Mỹ Lý

10 04QT2C Võ Văn Hưng

11 04QT2C Hồ Thị Bích Vân

12 04QT1C Võ Thị Thanh Trúc

13 04QT2C Nguyễn Thị Kiều Nhung

14 04QT3C Trần Đức Thịnh

15 06QT1C Nguyễn Thị Tuyết Trinh

16 05QT1C Lê Huy Duy

17 05QT2C Đỗ Thị Thu Thảo

18 05QT2C Đặng Cúc Lậy

19 04QT2C Trần Công Minh

20 05QT2C Đỗ Khắc Hoàng Hiếu

21 05QT2C Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm

22 05QT2C Trần Thị Hồng Nhung

23 05QT2C Nguyễn Thị Ngọc Trâm

24 04QT3C Trần Văn Tuấn

25 05QT2C Huỳnh Thị Diện

26 05QT2C Võ Thị Trinh

27 05QT1C Thạch Rít Thi

28 05QT2C Đinh Đức Thảo

29 04QT1C Võ Quang Hiễn

30 04QT3C Nguyễn Đức Minh Trí

31 11460014 01QT2N Bùi Anh Thy 03/03/1993 Đã đóng HP năm 2013

32 11420111 05QT2C Lê Thị Thùy Hằng 19/10/1993 Đã đóng HP năm 2013

33 11420042 05QT1C Nguyễn Thị Ngọc Hân 26/06/1991 Đã đóng HP năm 2013

34 11420057 05QT1C Nguyễn Thị Mỹ Nga 06/09/1992 Đã đóng HP năm 2013

35 11420051 05QT1C Nguyễn An Khang 10/10/1993 Đã đóng HP năm 2013

36 11420084 05QT1C Nguyễn Thị Thảo Trang 13/08/1993 Đã đóng HP năm 2013

37 11420157 05QT2C Trương Hoài Phong Sơn 21/05/1993 Đã đóng HP năm 2013

38 11420165 05QT2C Trần Ngọc Thạnh 29/05/1993 Đã đóng HP năm 2013

39 11420033 05QT1C Võ Văn Đạt 07/12/2993 Đã đóng HP năm 2013
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